
ĐƠN VỊ:…………. Phụ lục số 01

BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 8 NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày  26 /8/2026 của UBND xã Ba Dinh)

- Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

BIÊN CHẾ
ĐƯỢC CẤP CÓ
THẨM QUYỀN

GIAO HOẶC
PHÊ DUYỆT

NĂM 2026

TỔNG SỐ
ĐỐI

TƯỢNG CÓ
MẶT ĐẾN
01/8/2026

BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 8 NĂM 2026 THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ
2,53 TRIỆU ĐỒNG HỆ SỐ LƯƠNG, PHỤ CẤP BÌNH QUÂN

TỔNG CỘNG
MỨC LƯƠNG

THEO NGẠCH,
BẬC, CHỨC VỤ

TỔNG CÁC
KHOẢN PHỤ CẤP,

TRỢ CẤP (1)

Trong đó CÁC KHOẢN
ĐÓNG GÓP,

BHXH, BHYT,
BHTN (2)

HỆ SỐ LƯƠNG,
NGẠCH, BẬC
BÌNH QUÂN

HỆ SỐ PHỤ
CẤP BÌNH

QUÂN

TỶ LỆ CÁC
KHOẢN ĐÓNG

GÓP/(LƯƠNG+P
HỤ CẤP)

PHỤ CẤP
KHU VỰC

PHỤ CẤP
CHỨC VỤ

PHỤ CẤP
THÂM NIÊN

VƯỢT
KHUNG

PHỤ CẤP ƯU
ĐÃI NGÀNH

PHỤ CẤP
THU HÚT

PHỤ CẤP
CÔNG TÁC
LÂU NĂM

PHỤ CẤP
CÔNG VỤ

PHỤ CẤP
CÔNG TÁC

ĐẢNG

PHỤ CẤP
THÂM NIÊN

NGHỀ

PHỤ CẤP
KHÁC

1 2 3 4 5=6+7+18 6 7= 8 +...+17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=6/4/2,53 20=7/4/2,53 21=18/(6+7)
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI) 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

I KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Trong đó:
1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Giáo dục: 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Trường…..

Nguyễn Văn A
….
- Đào tạo và dạy nghề 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

2 Sự nghiệp KHCN, ĐMST&CĐS 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

3 Quốc phòng, an ninh, TTATXH 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

- Phòng…..
Nguyễn Văn A
….

4 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

5 Sự nghiệp văn hoá thông tin 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

6 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

7 Sự nghiệp thể dục, thể thao 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

8 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

9 Các hoạt động kinh tế 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

10 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

11 Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
- Quản lý NN 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

- Phòng…..
Nguyễn Văn A
….
- Đảng, đoàn thể 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

- Phòng…..
Nguyễn Văn A
….

II CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
THÔN, TỔ DÂN PHỐ

0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Nguyễn Văn A
….

III HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU HĐND
CÁC CẤP

0 0 - - - - - - - - - - - - - -
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+ Cấp xã 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Nguyễn Văn A
….

IV PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
+ Uỷ viên cấp xã 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Nguyễn Văn A
….

V CÁN BỘ XÃ NGHỈ VIỆC 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
+ Bí thư, chủ tịch. 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Nguyễn Văn A
….

+ Phó BT, phó CT, TT Đảng ủy, Ủy viên, TK 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Nguyễn Văn A
….
+ Các chức danh còn lại 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Nguyễn Văn A
….
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ĐƠN VỊ:…………. Phụ lục số 02

BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP NĂM 2027
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày  26 /8/2026 của UBND xã Ba Dinh)

ST
T NỘI DUNG

BIÊN CHẾ
ĐƯỢC CẤP CÓ
THẨM QUYỀN

GIAO HOẶC
PHÊ DUYỆT

NĂM 2026

TỔNG SỐ
ĐỐI

TƯỢNG CÓ
MẶT ĐẾN
01/8/2026

QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP ĐƯỢC HƯỞNG THEO CHẾ ĐỘ NĂM 2026 THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ
2,53 TRIỆU ĐỒNG HỆ SỐ LƯƠNG, PHỤ CẤP BÌNH QUÂN

QUỸ TIỀN
THƯỞNG

TỔNG CỘNG
MỨC LƯƠNG

THEO NGẠCH,
BẬC, CHỨC VỤ

TỔNG CÁC KHOẢN
PHỤ CẤP, TRỢ CẤP

(1)

Trong đó
CÁC KHOẢN
ĐÓNG GÓP,

BHXH, BHYT,
BHTN (2)

HỆ SỐ
LƯƠNG,
NGẠCH,

BẬC BÌNH
QUÂN

HỆ SỐ PHỤ
CẤP BÌNH

QUÂN

TỶ LỆ CÁC
KHOẢN
ĐÓNG

GÓP/(LƯƠN
G+PHỤ
CẤP)

PHỤ CẤP KHU
VỰC

PHỤ CẤP
CHỨC VỤ

PHỤ CẤP
THÂM NIÊN

VƯỢT
KHUNG

PHỤ CẤP ƯU
ĐÃI NGÀNH

PHỤ CẤP
THU HÚT

PHỤ CẤP
CÔNG TÁC
LÂU NĂM

PHỤ CẤP
CÔNG VỤ

PHỤ CẤP
CÔNG TÁC

ĐẢNG

PHỤ CẤP
THÂM NIÊN

NGHỀ

PHỤ CẤP
KHÁC

1 2 3 4 5=6+7+18 6 7= 8 +...+17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=6/4/12/
2,53

20=7/4/12/
2,53

21=18/(6+7) 22=6*10%

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI)

I KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Trong đó:

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Giáo dục:

- Đào tạo và dạy nghề

2 Sự nghiệp KHCN, ĐMST&CĐS

3 Quốc phòng, an ninh, TTATXH

4 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

5 Sự nghiệp văn hoá thông tin

6 Sự nghiệp phát thanh truyền hình

7 Sự nghiệp thể dục, thể thao

8 Sự nghiệp bảo vệ môi trường

9 Các hoạt động kinh tế

10 Sự nghiệp đảm bảo xã hội

11 Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

- Quản lý NN
- Đảng, đoàn thể

II CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
THÔN, TỔ DÂN PHỐ

III HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU HĐND
CÁC CẤP

+ Cấp xã

IV PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP ỦY

+ Uỷ viên cấp xã

V CÁN BỘ XÃ NGHỈ VIỆC

+ Bí thư, chủ tịch.
+ Phó BT, phó CT, TT Đảng ủy, Ủy viên,
TK

+ Các chức danh còn lại
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ĐƠN VỊ:…………. Phụ lục 03

BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2027
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày  26 /8/2026 của UBND xã Ba Dinh)

-

STT NỘI DUNG

QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2027 THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ
2,53 TRIỆU ĐỒNG

TỔNG CỘNG
MỨC LƯƠNG

THEO NGẠCH,
BẬC, CHỨC VỤ

TỔNG CÁC
KHOẢN PHỤ

CẤP, TRỢ CẤP (1)

Trong đó

CÁC KHOẢN
ĐÓNG GÓP,

BHXH, BHYT,
BHTN (2)

PHỤ CẤP
CHỨC VỤ

PHỤ CẤP
THÂM NIÊN

VƯỢT
KHUNG

PHỤ CẤP ƯU
ĐÃI NGÀNH

PHỤ CẤP
THU HÚT

PHỤ CẤP
CÔNG TÁC
LÂU NĂM

PHỤ CẤP
CÔNG VỤ

PHỤ CẤP
CÔNG TÁC

ĐẢNG

PHỤ CẤP
THÂM NIÊN

NGHỀ

PHỤ CẤP
KHÁC

1 2 3=4+5+115 4 5=6 +...+14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ - - - - - - - - - - - - -

Trong đó:
1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề - - - - - - - - - - - - -

1.1 Giáo dục: - - - - - - - - - - - - -
- Trường…..

Nguyễn Văn A
….
- Đào tạo và dạy nghề - - - - - - - - - - - - -

2 Sự nghiệp KHCN, ĐMST&CĐS - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

3 Quốc phòng, an ninh, TTATXH - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

- Phòng…..
Nguyễn Văn A
….

4 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

5 Sự nghiệp văn hoá thông tin - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

6 Sự nghiệp phát thanh truyền hình - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..

Nguyễn Văn A
….

7 Sự nghiệp thể dục, thể thao - - - - - - - - - - - - -
- Phòng…..
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